
Biểu số 116/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU            14,485,379,407 TỔNG SỐ CHI                           14,485,379,407 

I. Các khoản thu xã hưởng 100%                 376,442,060 I. Chi đầu tư phát triển                                745,629,220 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)                   31,538,357 II. Chi thường xuyên                           10,020,287,232 

III. Thu bổ sung            12,325,055,827 III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang 
năm sau (nếu có)                             3,433,809,847 

- Bổ sung cân đối              6,385,719,000 
- Bổ sung có mục tiêu              5,939,336,827 
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên                                285,653,108 
V. Thu từ nguồn khai thác quỹ đất                   66,262,000 
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của 
ngân sách xã (nếu có)              1,686,081,163 

Kết dư ngân sách

UBND XÃ TAM LỘC

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có 
phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



Đơn vị: đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU            62,000,000     14,919,347,000                           -       14,485,379,407 0.00% 97.09%
I Các khoản thu 100%                           -            168,000,000                           -            376,442,060 224.07%

Phí, lệ phí            38,000,000            42,669,000 112.29%
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 
sản khác          110,000,000          152,884,130 

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                           -              12,688,930 
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu 
của nhà nước theo quy định
Đóng góp của nhân dân theo quy định          168,200,000 
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá 
nhân
Thu khác            20,000,000 0.00%

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần 
trăm (%)            62,000,000            24,900,000                           -              31,538,357 0.00% 126.66%

1 Các khoản thu phân chia              9,000,000              9,000,000                           -              10,123,464 0.00% 112.48%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp              2,000,000              2,000,000              1,223,464 0.00% 61.17%
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ 
gia đình
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh 
doanh              7,000,000              7,000,000              8,900,000 0.00% 127.14%

- Lệ phí trước bạ nhà, đất

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh 
quy định            53,000,000            15,900,000                           -              21,414,893 

UBND X·Ã TAM LỘC Biểu số 117/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

SO SÁNH (%)STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN



THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

SO SÁNH (%)STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN

Thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh cá 
nhân            18,000,000              5,400,000              7,599,975 

Thuế giá trị gia tăng            35,000,000            10,500,000            13,802,622 
Thu tiền nộp chậm                   12,296 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã 
(nếu có)

IV Nguồn CCTL của phường dùng để cân đối 
chi thường xuyên

V Thu chuyển nguồn       1,686,081,163 
VI Thu kết dư ngân sách năm trước
VII Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                           -       14,205,847,000                           -       12,325,055,827 86.76%

- Thu bổ sung cân đối       6,385,719,000       6,385,719,000 100.00%
- Thu bổ sung có mục tiêu       7,820,128,000       5,939,336,827 

VIII Thu nguồn khai thác quỹ đất          520,600,000            66,262,000 



Đơn vị: đồng

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN

THƯỜNG 
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG 

XUYÊN

ĐẦU TƯ 
PHÁT 
TRIỂN

THƯỜNG 
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI    14,919,347,000    6,922,100,000    7,997,247,000    14,485,379,407     745,629,220    13,739,750,187 171.81%
Trong đó

1 Chi hoạt động Ban Quân sự           72,000,000         72,000,000           82,000,000           82,000,000 113.9%
2 Chi hoạt động an ninh - trật tự           96,000,000         96,000,000         144,990,891         144,990,891 151.0%
3 Chi giáo dục         114,258,000         62,000,000         52,258,000         174,059,370     137,110,870           36,948,500 221% 70.7%

4 Chi ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ                          -                           -   

5 Chi y tế           45,000,000         45,000,000           90,073,000           90,073,000 200.2%
6 Chi văn hóa, thông tin         113,000,000       113,000,000         111,970,722         111,970,722 99.1%
7 Chi phát thanh, truyền thanh           72,000,000         72,000,000           51,866,000           51,866,000 72.0%
8 Chi thể dục thể thao           72,000,000         72,000,000         101,680,000         101,680,000 141.2%
9 Chi bảo vệ môi trường      1,145,000,000    1,100,000,000         45,000,000           64,202,000           64,202,000 142.7%
10 Chi các hoạt động kinh tế      6,596,700,000    5,720,500,000       876,200,000      2,208,111,150     578,287,350      1,629,823,800 10% 186.0%

11
Chi hoạt động của cơ quan 
quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 
thể

     5,349,719,000         39,600,000    5,310,119,000      5,128,946,793       30,231,000      5,098,715,793 76% 96.0%

12 Chi cho công tác xã hội         867,670,000       867,670,000      2,513,257,726      2,513,257,726 289.7%
13 Chi khác           36,000,000         36,000,000           94,758,800           94,758,800 
14 Dự phòng         132,000,000       132,000,000                         -   0.0%

15 Chi chuyển nguồn ngân sách 
sang năm sau                          -        3,433,809,847      3,433,809,847 

16 Tiết kiệm CCTL 10%         208,000,000       208,000,000                         -   0.0%
17 Chi nộp trả ngân sách cấp trên         285,653,108         285,653,108 

UBND XÃ TAM LỘC Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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Đơn vị: đồng

Tổng số
Trong đó 

nguồn đóng 
góp

Nguồn cân 
đối ngân sách

Nguồn đóng 
góp

TỔNG SỐ 4,001,153,870 326,485,950 3,996,153,870 3,579,924,500 2,834,295,280 647,429,220 98,200,000
1. Công trình chuyển tiếp 3,402,219,870 211,654,150 3,397,219,870 3,108,521,150 2,834,295,280 274,225,870 0

Xây dựng phòng học trường Mẫu 
giáo Tây Hồ. HM: Giải phóng mặt 
bằng, san nề trường mẫu giáo Tây Hồ

2021 242,714,870 237,714,870 180,000,000 42,889,130 137,110,870

Trong đó: hoàn thành trong năm

Kênh nhà ông Nhân đi vườn Hân và 
kênh đồng cây Sanh đi đồng Giăng 5/12/2022 1,196,121,000 61,654,000 1,196,121,000 1,137,922,000 1,109,788,000 28,134,000

Trả nợ CT: Bê tông hóa GTNT năm 
2019 (Phần bổ sung) 30/3/2020 220,441,000 77,154,000 220,441,000 220,241,000 198,397,000 21,844,000

Nâng cấp sửa chửa trụ sở làm việc xã 
Tam Lộc 1/10/2021 286,127,000 286,127,000 280,231,000 250,000,000 30,231,000

Cảnh quan môi trường nông thôn 
(bồn hoa, cây xanh, điện chiếu 
sáng, trục chính, chỉnh trang khu 
Trung tâm). HM: Bồn hoa, cây 
xanh điện chiếu sáng sân vận 
động xã Tam Lộc

30/9/2020 301,873,000 15,099,000 301,873,000 301,873,000 271,738,000 30,135,000

Nâng cấp mở rộng kênh vượt cấp N33 29/6/2016 1,154,943,000 57,747,150 1,154,943,000 988,254,150 961,483,150 26,771,000

2. Công trình khởi công mới 598,934,000 114,831,800 598,934,000 471,403,350 0 373,203,350 98,200,000

Trong đó: hoàn thành trong năm

Trong đó thanh 
toán khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

UBND XÃ TAM LỘC Biểu số 119/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Tên công trình
Thời gian 

khởi công - 
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực 
hiện từ 01/01 

đến 31/12/2021

Giá trị đã thanh toán năm 2022

Tổng số



Kiên cố hóa GTNT. HM: Nâng cấp 
mặt đường tuyến ĐX T.Lộc (đoạn từ 
ĐH9.PN đến nhà bà Dương) 

22/12/2022 598,934,000 114,831,800 598,934,000 471,403,350 373,203,350 98,200,000



Đơn vị: đồng

THU CHI CHÊNH LỆCH 
(+) (-) THU CHI CHÊNH LỆCH 

(+) (-)
TỔNG SỐ 1,164,805,369 1,070,446,478 94,358,891

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài 
ngân sách 1,164,805,369 1,070,446,478 94,358,891

Quỹ chuyên dùng của xã 21,056,921 21,056,921
Quỹ công chuyên dùng của xa 1,143,748,448 1,070,446,478 73,301,970
- 0
2. Các hoạt động sự nghiệp
+ Chợ
+ Bến bãi
+

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

NỘI DUNG
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

UBND XÃ TAM LỘC Biểu số 120/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
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